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Tóm tắt – Công nghệ nano bạc dùng trong
điều chế mĩ phẩm khá phổ biến gần đây, nano bạc
không gây độc hại và kháng khuẩn tốt được dùng
trong những sản phẩm bảo vệ da. Bài báo khảo
sát việc điều chế sản phẩm kem vừa dưỡng ẩm
da với thành phần dưỡng ẩm là Acid hyaluronic,
vừa kháng khuẩn với nano bạc chiết từ vỏ chanh
dây có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện với môi
trường, sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu
dùng và ứng dụng tính kháng khuẩn của nano
bạc mang hiệu quả vượt trội cho người sử dụng.
Nghiên cứu đã khảo sát các thành phần tá dược
điều chế công thức kem hoàn chỉnh chứa nano
bạc có khả năng kháng khuẩn và dưỡng ẩm da.
Công thức kem dưỡng da nano bạc được xây
dựng qua đánh giá khả năng tạo nhũ tương của
hệ tá dược gồm: tá dược pha dầu – pha nước, tá
dược nhũ hóa, tá dược dưỡng ẩm và tỉ lệ nano
bạc, các công thức hoàn chỉnh sau đó được chọn
lựa bằng việc đánh giá cảm quan, pH, tính kích
ứng da, khả năng giữ ẩm, khả năng kháng khuẩn
trên một số chủng vi khuẩn. Nghiên cứu bước đầu
điều chế thành công kem dưỡng ẩm chứa nano
bạc tổng hợp từ dịch chiết vỏ chanh dây đáp ứng
các tính chất của mĩ phẩm, có triển vọng cho các
nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa: kem dưỡng da, nano bạc, tá dược,
vỏ chanh dây.
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Abstract – Nano-silver technology for cos-
metics preparation is quite popular in recent
times because nano-silver is non-toxic and has
good antibacterial properties used to create prod-
ucts for skin protection purposes. This study
investigated the preparation of a cream product
that brings a moisturizing effect with hyaluronic
acid and antibacterial effects with nano-silver
extracted from natural, environmentally friendly
passion fruit peels. The product not only meets
the market demand but also brings outstanding
efficiency in the application of the antibacterial
properties of nano-silver to users. This study
investigates the excipient ingredients to prepare
a complete formula cream containing nano-silver
with antibacterial and skin moisturizing prop-
erties. The nano-silver lotion formula was de-
veloped by evaluating the ability of excipient
emulsions including oil phase - water phase
excipients, emulsifying excipients, excipients with
moisturizing effect, and the ratio of nano-silver.
After that, the cream was evaluated for sensory,
pH, skin irritation, moisturizing ability, and an-
tibacterial ability on some strains of bacteria.
The study was success in preparing a moisturizer
containing nano-silver synthesized from passion
fruit peel extract, satisfying the properties of a
cosmetic product and encouraging further re-
search.

Keywords: excipients, nano-siliver, passion
fruit peels, skin cream.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, các loại mĩ phẩm sử dụng thành phần

nano bạc xuất hiện ngày càng nhiều và sản phẩm
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cũng đang dần trở nên đa dạng hơn. Đây là minh
chứng cho sự phát triển của việc ứng dụng khoa
học vào lĩnh vực làm đẹp. Trong đó, với đặc tính
kháng khuẩn cao, nano bạc đã được phối hợp vào
các loại sản phẩm như gel, thuốc mỡ, bông phấn
[1]. Trong thời gian gần đây, công nghệ nano
bạc được quan tâm đặc biệt để nghiên cứu điều
chế nhiều loại mĩ phẩm. Vì vậy, nghiên cứu này
khảo sát việc điều chế một sản phẩm kem vừa
có tác dụng dưỡng ẩm vừa có tác dụng kháng
khuẩn với thành phần là nano bạc được tạo ra
từ dịch chiết vỏ chanh dây có nguồn gốc thiên
nhiên, thân thiện với môi trường. Sản phẩm đáp
ứng được thị hiếu người tiêu dùng cũng như ứng
dụng được tính kháng khuẩn của nano bạc nhằm
mang lại hiệu quả vượt trội cho người sử dụng.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Nano bạc là một dạng hạt tồn tại của kim loại
bạc, phân tử nano bạc có kích thước phổ biến nằm
trong khoảng 10 – 100 nm. Nano bạc được đánh
giá có khả năng kháng khuẩn trên các chủng vi
khuẩn như Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae, Escherichia coli. Trong lĩnh vực mĩ
phẩm, nano bạc được sử dụng với vai trò kháng
khuẩn, tỉ lệ sử dụng 0,2 – 2% đối với chế phẩm
dùng ngoài da [2]. Nguyễn Thị Mỹ Thảo và cộng
sự [3] tổng hợp nano bạc từ dịch chiết vỏ chanh
dây với hiệu suất nano bạc sau khi tổng hợp lên
đến 88,84% và đạt khả năng kháng khuẩn trên
các chủng Staphylococcus aureus và Escherichia
coli. Năm 2016, Trần Quốc Hùng và Nguyễn
Hồng Trang [4] đã nghiên cứu bào chế thành
công kem dưỡng da có chứa hoạt chất quercetin
tổng hợp từ dịch chiết nụ hoa hòe với khả năng
chống oxy hóa vượt trội, ngăn ngừa lão hóa da.
Năm 2018, Vũ Đức Lợi và cộng sự [5] cũng đã
nghiên cứu thành công sản phẩm dưỡng trắng da
từ những flavonoid được chiết tách từ lá cây dâu
tằm với khả năng làm trắng da tự nhiên và không
gây kích ứng da.

Trên cơ sở kế thừa từ việc tổng hợp nano bạc từ
dịch chiết vỏ chanh dây của Nguyễn Thị Mỹ Thảo
và cộng sự [3], nghiên cứu này đã ứng dụng kết
quả và tổng hợp nano bạc từ dịch chiết vỏ chanh
dây, sau đó kết hợp vào công thức kem nền với
mong muốn tạo ra một sản phẩm dưỡng da kết
hợp kháng khuẩn với nguồn nguyên liệu tổng hợp

từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Đồng
thời, nghiên cứu tham khảo các loại tá dược phối
trộn kem nền [4, 5], từ đó tiếp tục phát triển
điều chế nguồn nguyên liệu nano bạc từ tự nhiên
để phối hợp vào các công thức kem nền bằng
phương pháp nhũ hóa để tạo những sản phẩm mĩ
phẩm, đặc biệt là kem dưỡng da.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Đối tượng nghiên cứu

Kem dưỡng da chứa nano bạc tổng hợp từ dịch
chiết vỏ chanh dây.

Thành phần tá dược: Acid hyaluronic, Acid
stearic, Cetyl alcohol, Cetyl stearyl alcohol, Natri
laurylsulfat, Tween 80, AgNO3 (Đức), dung dịch
nano bạc được tổng hợp từ phòng thí nghiệm.
Các hoá chất khác sử dụng trong điều chế hoặc
phân tích đạt tiêu chuẩn hoặc dược dụng.

Dụng cụ nghiên cứu: Cân phân tích (Sartorius
– CPA 2245 – Đức), bếp cách thủy (Wisd –
Hàn Quốc), máy đánh nhũ hóa (Amixtech – Hàn
Quốc), máy phân tích kích thước hạt (Zetasizer
– Anh), máy quang phổ UV-Vis (Shimadzu UV-
1800).

Địa điểm nghiên cứu: được thực hiện tại Khoa
Y – Dược, Trường Đại học Trà Vinh.

Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2022 đến tháng
9/2022.

B. Khảo sát, tổng hợp và đánh giá sản phẩm

Tổng hợp nano bạc từ dịch chiết vỏ chanh
dây

Nguyên liệu vỏ chanh dây tươi qua xử lí, sau
đó được đun hồi lưu sinh hàn thu được dịch chiết
vỏ chanh dây. Dịch chiết vỏ chanh dây tiếp tục
được phối hợp với dung dịch AgNO3 2,5 mM
tỉ lệ 1:4, đun hồi lưu trong 300 phút ở nhiệt độ
90oC. Kết quả thu được dung dịch nano bạc từ
vỏ chanh dây được kiểm tra kích thước hạt và
đo nồng độ thông qua máy UV-Vis với nồng độ
nano bạc sau khi tổng hợp có thể đạt đến 88,84%
[3].

Khảo sát và xây dựng công thức kem nền
Xây dựng công thức kem nền với các thành

phần gồm pha dầu, pha nước và chất nhũ hóa.
Các loại tá dược sẽ được điều chỉnh tỉ lệ thể chất
ở những nồng độ khác nhau để tạo thành công
thức kem nền bằng phương pháp nhũ hóa.
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Trong các tá dược nhũ hóa hiện có trên thị
trường, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát hai tá
dược nhũ hóa cơ bản là Tween 80 và NLS với lí
do đây là tá dược nhũ hóa thông dụng, dễ tìm,
giá thành không quá cao cũng như khả năng nhũ
hóa tốt.

Khảo sát tỉ lệ nano kim loại bạc được tổng
hợp từ dịch chiết vỏ chanh dây vào công thức
kem nền

Dịch chiết nano bạc từ vỏ chanh sau khi tổng
hợp được thêm vào chế phẩm với tỉ lệ 0,05% –
0,5% [2].

Lựa chọn công thức chế phẩm tối ưu khi
phối trộn thêm chất giữ ẩm (Acid hyaluronic
- HA)

Để sản phẩm có tính cạnh tranh cao, nghiên
cứu còn phối hợp thêm tá dược giữ ẩm Acid
hyaluronic, một tá dược rất được ưa chuộng trong
những sản phẩm mĩ phẩm với khả năng giữ ẩm
tốt. HA sẽ được phối hợp vào công thức tối ưu
với tỉ lệ sử dụng HA là 0,5% [2, 6]. Các công
thức đạt các chỉ tiêu về thể chất, độ bắt dính và
độ bền vững cấu trúc của kem sẽ được dùng để
đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng.

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của
kem dưỡng da chứa nano bạc được tổng hợp
từ vỏ chanh dây

Cảm quan: Kem có màu trắng, thể chất mịn,
đồng nhất, rất ít hoặc không có bọt khí, khi bôi
lên da không có hiện tượng tạo kem trắng trên
bề mặt da, không gây bóng và nhờn hay rít da.

Độ ổn định cấu trúc nhũ tương [2]: Cân 3,0
g kem, cho vào ống li tâm 15 ml và vận hành
máy li tâm theo các thông số: tốc độ li tâm 5.000
vòng/phút trong thời gian 30, 45, 60 phút. Các
mẫu được đánh giá đạt khi mẫu không tách lớp,
ít bọt khí. Mẫu được chọn là mẫu có thời gian
khảo sát ổn định trên 60 phút.

Đánh giá độ tan trên da [2]: Thoa một lớp kem
mỏng và đều trên bề mặt da (xoa tròn). Đọc thời
gian kem tan hết trên da khi dùng tay thử và
không có cảm giác nhờn dính. Thực hiện ba lần
và lấy giá trị trung bình.

Đánh giá pH của chế phẩm [6]: Dùng giấy quỳ
tím nhúng vào nền kem và đối chiếu với bảng so
màu pH, ghi nhận kết quả và so sánh với thang
đánh giá độ pH. pH của chế phẩm đạt khi phù
hợp với pH da người với pH 5 – 7.

Đánh giá tính kích ứng da [7]: Dựa trên Quyết

định số 3113/1999/QĐ-BYT ngày 11 tháng 10
năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phương
pháp thử tính kích ứng trên da áp dụng cho các
sản phẩm là mĩ phẩm.

Giới hạn kim loại nặng [7]: Chế phẩm sẽ được
thử giới hạn kim loại nặng hàm lượng chì (Pb),
hàm lượng Arsen (As) với mức quy định theo
tiêu chuẩn dành cho mĩ phẩm ≤ 5,0 µg/g Pb và
≤ 20,0 µg/g As được tìm thấy trong sản phẩm.

Giới hạn nhiễm khuẩn [7]: Sản phẩm sẽ được
thử giới hạn nhiễm khuẩn với: Tổng số vi sinh
vật hiếu khí phải ≤ 1.000 CFU/g; Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococus aureus và Candida al-
bican không được có trong sản phẩm.

Đánh giá khả năng giữ ẩm trên da thỏ [8–10]:
Dựa trên sự chênh lệch giữa phần trăm khối lượng
nước mất đi trong da của mẫu da thỏ trước và sau
khi được bôi kem và cho vào bình hút ẩm.

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của chế phẩm
kem tạo thành [11]: Sản phẩm sẽ được đánh
giá hoạt tính kháng khuẩn với các chủng vi
khuẩn Gram âm Escherichia coli và Gram dương
Staphylococus aureus bằng phương pháp khuếch
tán đĩa thạch. Hoạt tính kháng khuẩn của nano
bạc trong chế phẩm được xác định dựa trên khả
năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, thông qua
độ rộng của vùng ức chế vi khuẩn tạo ra trên đĩa
petri.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
A. Tổng hợp nano bạc từ dịch chiết vỏ chanh dây

Dịch chiết nano bạc từ vỏ chanh dây được tổng
hợp với hiệu suất lên đến 88,84% kích thước hạt
178,1 nm. Kết quả được mô tả như Hình 1.

Hình 1: Kết quả đo kích thước hạt dịch chiết
nano bạc từ vỏ chanh dây

s
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B. Khảo sát và xây dựng công thức kem nền

Công thức (CT) kem nền được xây dựng dựa
trên sự phối hợp của các loại tá dược được thể
hiện qua Bảng 1.

Bảng 1: Công thức định hướng kem nền

Từ CT định hướng ở Bảng 1 (quy ước là hệ
tá dược A), nghiên cứu tiến hành khảo sát với tá
dược nhũ hóa và chất giữ ẩm. Kết quả khảo sát
với tá dược nhũ hóa được trình bày ở Bảng 2 và
Bảng 3.

Bảng 2: Khảo sát tá dược nhũ hóa natri
laurylsulfat (NLS) với tỉ lệ 0,5% – 2%

Kem bào chế với NLS có khả năng nhũ hóa
tốt, đặc mịn. Tuy nhiên, ở tỉ lệ NLS 1%, 1,5%
và 2,0% (CT A3 và CT A4), thể chất kem nhiều
bọt khí và có hiện tượng tách pha ở CT A4.

Bảng 3: Khảo sát tá dược nhũ hóa Tween 80
với tỉ lệ 0,5% – 2%

Kem bào chế với Tween 80 có khả năng nhũ
hóa tốt, đặc mịn. Tuy nhiên, ở tỉ lệ 1,5% và 2%

(CT A7 và CT A8), thể chất kem lỏng, nhiều
bọt khí và có hiện tượng tách pha. Kết quả khảo
sát tá dược nhũ hóa NLS và Tween 80 ở những
nồng độ thấp, từ 0,5%, đã bắt đầu tạo nhũ tương.
Tuy nhiên, khi tăng nồng độ phần trăm tá dược
nhũ hóa ở những tỉ lệ cao hơn thì xuất hiện hiện
tượng tách pha hoặc chế phẩm tạo thành chứa
nhiều bọt khí.

Nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát sự phối
hợp đồng thời NLS và Tween 80. Tuy nhiên, tất
cả các tỉ lệ khảo sát đều có hiện tượng tách pha.
Sự phối hợp đồng thời hai chất nhũ hóa cũng như
sử dụng từng loại chất nhũ hóa ở những nồng độ
cao đều không đem lại thể chất kem như mong
muốn. Vì vậy, nghiên cứu chọn CT kem nền sử
dụng chất nhũ hóa NLS với tỉ lệ 0,5% và chọn
CT kem nền sử dụng chất nhũ hóa Tween 80 với
tỉ lệ 0,5% và 1% cho các khảo sát tiếp theo.

C. Khảo sát tỉ lệ nano kim loại bạc được tổng
hợp từ dịch chiết vỏ chanh dây vào công thức
kem nền

Kết quả khảo sát tỉ lệ dịch chiết nano bạc từ
vỏ chanh dây khi phối hợp với NLS 0,5% được
thể hiện ở Bảng 4.

Bảng 4: Khảo sát tỉ lệ dịch chiết nano bạc
từ vỏ chanh dây khi phối hợp với NLS 0,5%

vào hệ nền A

Khi phối hợp dịch chiết nano bạc từ vỏ chanh
dây vào chế phẩm ở CT A9, CT A10 và CT A11,
mẫu kem vẫn bền vững, ít bọt khí tạo thành so với
mẫu A12 chế phẩm nhiều bọt và có hiện tượng
tách pha. Bên cạnh đó, mẫu A11 có sự hình thành
bọt ít nhất cũng như thể chất mịn hơn mẫu A9
và A10.

Kết quả khảo sát tỉ lệ dịch chiết nano bạc từ
vỏ chanh dây khi phối hợp với Tween 80 0,5%
được thể hiện ở Bảng 5.

Khi phối hợp dịch chiết nano bạc từ vỏ chanh
dây vào chế phẩm, ở CT từ A13 đến A16, tất

69



Nguyễn Bạch Vân, Lê Hoàng Thành, Phạm Nguyễn Tường Vân KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – MÔI TRƯỜNG

Bảng 5: Khảo sát tỉ lệ dịch chiết nano bạc từ vỏ chanh dây khi phối hợp
với Tween 80 0,5% vào hệ nền A

cả các mẫu kem vẫn bền vững, ít bọt khí, thể
chất đặc mịn, trong đó CT A15 và CT A16 ít tạo
thành bọt khí hơn sau khi li tâm 15 phút.

Kết quả khảo sát tỉ lệ dịch chiết nano bạc từ
vỏ chanh dây khi phối hợp với Tween 80 1,0%
được thể hiện ở Bảng 6.

Khi phối hợp dịch chiết nano bạc từ vỏ chanh
dây vào chế phẩm, ở CT từ A17 đến A20, tất
cả các mẫu kem vẫn bền vững, ít bọt khí, thể
chất đặc mịn, trong đó CT A19 và CT A20 ít tạo
thành bọt khí hơn sau khi li tâm 15 phút.

Nghiên cứu chọn các mẫu A11, A15, A16, A19
và A20 để thực hiện các khảo sát tiếp theo tương
ứng với tỉ lệ dịch chiết nano bạc từ vỏ chanh dây
được lựa chọn là 0,45% và 0,5%.

D. Lựa chọn công thức chế phẩm tối ưu khi phối
trộn thêm chất giữ ẩm (Acid hyaluronic – HA)

Kết quả khảo sát sự có mặt của chất giữ ẩm
HA khi được phối trộn vào hệ tá dược được trình
bày ở Bảng 7.

Các mẫu kem sau khi phối trộn với HA 0,5%
đều cho khả năng nhũ hóa tốt, thể chất kem mềm
mịn. Tuy nhiên, mẫu A21 và A25 hình thành bọt
khí dày đặc, kem thoa lên da có hiện tượng nhờn
rít. Những mẫu kem ở các CT A22, A23 và A24
có thể chất mềm mịn, rất ít bọt khí, thoa lên da
không thấy hiện tượng nhờn rít. Vì vậy, nghiên
cứu chọn các CT A22, A23 và A24 để đánh giá
các chỉ tiêu chất lượng.

Quy trình bào chế kem dưỡng da chứa nano
bạc từ dịch chiết vỏ chanh dây hoàn chỉnh được
thể hiện qua Hình 2.

E. Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của kem
dưỡng da chứa nano bạc được tổng hợp từ vỏ
chanh dây

Kết quả kiểm nghiệm được thực hiện tại Khoa
Y – Dược và Trung tâm Phân tích Kiểm nghiệm,
Trường Đại học Trà Vinh.

Cảm quan: Bảng 8 cho thấy các mẫu kem sau
khi phối trộn đạt cảm quan về trạng thái, mùi
hương và màu sắc tương tự với kết quả khảo
sát chỉ tiêu cảm quan của Trần Quốc Hùng và
Nguyễn Hồng Trang [4] đã nghiên cứu bào chế
thành công kem dưỡng da có chứa hoạt chất
quercetin tổng hợp từ dịch chiết nụ hoa hòe với
khả năng chống oxy hóa vượt trội, ngăn ngừa lão
hóa da.

Chỉ tiêu hóa lí: Các mẫu kem sau khi phối trộn
đạt các chỉ tiêu về độ pH (pH = 5), có cấu trúc
nhũ tương ổn định không bị tách lớp và ít bọt
khí, độ tan trên da đạt trung bình 3 lần thử là 27
giây (Bảng 9).

Giới hạn kim loại nặng [7]: Kết quả được trình
bày ở Bảng 10 cho thấy kết quả đánh giá chỉ tiêu
giới hạn về kim loại nặng asen và chì của sản
phẩm kem đều đạt trong mức quy định theo tiêu
chuẩn dành cho mĩ phẩm do Bộ Y tế ban hành.

Giới hạn nhiễm khuẩn [7]: Bảng 11 cho thấy
kết quả đánh giá chỉ tiêu giới hạn giới hạn nhiễm
khuẩn của sản phẩm kem đều đạt trong mức quy
định theo tiêu chuẩn dành cho mĩ phẩm do Bộ
Y tế ban hành.

Đánh giá tính kích ứng da [7]: Cả CT A22,
A23 và A24 đều đạt chỉ tiêu đánh giá kích ứng,
kết quả kích ứng trên da thỏ không đáng kể sau
khi bôi kem, có thể xuất hiện ban đỏ rất nhẹ trên
da thỏ từ 48 giờ sau khi bôi kem và sau 72 giờ
triệu chứng ban đỏ trên da không còn xuất hiện
và da bình thường trở lại. Kết quả cho thấy chế
phẩm an toàn với da.
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Bảng 6: Khảo sát tỉ lệ dịch chiết nano bạc từ vỏ chanh dây khi phối hợp với Tween 80 1,0% vào hệ
nền A

Bảng 7: Khảo sát sự có mặt của chất giữ ẩm HA khi được phối trộn vào hệ tá dược

Hình 2: Sơ đồ bào chế kem dưỡng da chứa
nano bạc từ dịch chiết vỏ chanh dây

Bảng 8: Chỉ tiêu về cảm quan
của chế phẩm kem

Dựa trên phương pháp thử kích ứng trên da (áp
dụng cho các sản phẩm dùng trong y tế và mĩ
phẩm) được ban hành kèm theo Quyết định số
3113/1999/QĐ-BYT ngày 11 tháng 10 năm 1999
của Bộ trưởng Bộ Y tế [7], kết quả khảo sát chỉ
tiêu kích ứng da được đánh giá thông qua bảng
phân loại các phản ứng trên da thỏ (Bảng 12)
với loại phản ứng: kích ứng không đáng kể với
số điểm trung bình tương ứng sử dụng ở ba CT
A22, A23 và A24 là 0,5; 0,5 và 0,25.

Đánh giá khả năng giữ ẩm trên da thỏ [8–10]:
Cả ba mẫu kem đều cho kết quả giữ ẩm trên da
thỏ tốt hơn so với mẫu da thỏ không được bôi
kem, trong đó, các mẫu kem có khả năng giữ ẩm
tốt trên da được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như
sau: CT A24 < CT A23 < CT A22. Kết quả được
trình bày ở Bảng 13.

Bảng 13 cho thấy các mẫu da thỏ có bôi kem
có lượng nước mất đi ít hơn so với mẫu da không
bôi kem. Phần trăm nước mất đi ở mẫu da bôi
kem A22 là cao nhất. Điều đó cho thấy khả năng
giữ ẩm của CT A22 là tốt nhất, chứng tỏ việc sử
dụng tá dược có tác dụng giữ ẩm Acid hyaluronic
với tỉ lệ 0,5% đem lại hiệu quả tối ưu cho việc
giữ ẩm, đây cũng là một tác dụng của chế phẩm
kem mà nghiên cứu muốn hướng tới trong việc
tối ưu những tá dược giữ ẩm trên thị trường [8].
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Bảng 9: Kết quả đánh giá các chỉ tiêu hóa lí của chế phẩm kem

Bảng 10: Kết quả đánh giá chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng của chế phẩm kem

Bảng 11: Kết quả đánh giá chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn của chế phẩm kem

Bảng 12: Phân loại các phản ứng trên da thỏ [7]

Bảng 13: Kết quả đánh giá khả năng giữ ẩm
của chế phẩm kem

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của chế phẩm
kem tạo thành [12]: Các mẫu kem CT A22 và
CT A23 được chọn để đánh giá khả năng kháng
khuẩn trên Staphylococus aureus và Escherichia
coli, kết quả thể hiện ở Bảng 14 và Bảng 15.
Riêng mẫu CT A24 không được chọn để đánh
giá khả năng kháng khuẩn vì mẫu này có thành
phần công thức giống với mẫu CT A22, chỉ khác
ở phần trăm tá dược Tween 80 sử dụng.

Kết quả cả hai mẫu kem A22 và A23 đều có
khả năng kháng khuẩn trên vi khuẩn: Staphyloco-
cus aureus và Escherichia coli. Tuy nhiên, vòng

kháng khuẩn của mẫu kem A23 lớn hơn mẫu
A22, khả năng kháng khuẩn cao hơn do tỉ lệ
dịch chiết nano bạc trong mẫu A23 (0,5%) lớn
hơn so với mẫu A22 (sử dụng 0,45%).

V. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã tổng hợp thành công dịch chiết
nano bạc từ vỏ chanh dây với hiệu suất lên đến
88,4%, dịch chiết nano bạc sau đó được xác định
đạt kích thước 160 nm qua máy đo kích thước hạt
Zeta sizer. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng bước
đầu khảo sát được tỉ lệ dịch chiết nano bạc từ
vỏ chanh dây với tỉ lệ dịch chiết sử dụng trong
chế phẩm kem từ 0,45% – 0,5%, đem lại tác
dụng kháng khuẩn trên các chủng Staphylococus
aureus và Escherichia coli.

Mặt khác, thông qua các bước khảo sát về
những thông số thành phần tá dược để tạo ra
sản phẩm có hệ nền bền vững và ổn định, việc
lựa chọn tá dược nền cũng như tá dược nhũ hóa
là một bước rất quan trọng quyết định đến tính
chất sản phẩm.

Sản phẩm kem sau khi hoàn thiện sẽ có công
dụng dưỡng ẩm da, kháng khuẩn được khuyên
dùng cho những đối tượng có hiện tượng khô
da, giúp duy trì làn da tươi khỏe, mềm mại. Sản
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Bảng 14: Kết quả khả năng kháng khuẩn của chế phẩm kem A22

Bảng 15: Khả năng kháng khuẩn của chế phẩm kem A23

phẩm kem sau khi phối chế đạt được các tiêu
chuẩn cơ bản trong mĩ phẩm, đáp ứng được nhu
cầu thị hiếu của thị trường làm đẹp với các hoạt
tính kháng khuẩn nổi trội từ dịch chiết nano bạc
tỏng hợp từ vỏ chanh dây.
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